
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 202362 Trương Hải Băng 12/10/2002 Sóc Trăng DH20MAR01

2 211031 Võ Chí Bảo 06/03/2003 Đồng Nai DH21XET01

3 200569 Đỗ Thị Chi 20/07/2002 Cà Mau DH20TCN01

4 199053 Trương Kim Cương 23/03/2001 Bạc Liêu DH20TCN01

5 203652 Hồ Hải Đăng 24/09/2002 Cà Mau DH20MAR01

6 203085 Võ Thị Thúy Duy 20/04/2001 Bạc Liêu DH20MAR01

7 200252 Trần Thị Ngọc Hà 01/05/2002 Sóc Trăng DH20TCN01

8 213293 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 01/10/2003 #REF! DH21NNA03

9 200688 Huỳnh Kim Hạo 29/09/2002 Sóc Trăng DH20TCN01

10 199508 Lâm Trọng Hưởng 18/10/2001 Bạc Liêu DH19NNA03

11 201088 Trịnh Phú Hữu 14/01/2002 Cà Mau DH20OTO04

12 209735 Hàn Phước Khang 15/10/2002 Cần Thơ DH20OTO04

13 202223 Trần Tuấn Kiệt 31/01/2002 Sóc Trăng DH20QTN01

14 201482 Lê Thị Ngọc Liên 20/12/2002 Đồng Tháp DH20MAR01

15 210505 Trần Gia Minh 26/09/2003 Kiên Giang DH21XET01

16 2110143 Đinh Trúc My 19/10/2003 Đồng Tháp DH21XET01

17 202976 Nguyễn Thị Diễm My 22/02/2001 Cà Mau DH20QTN01

18 214308 Phương Thị Kim Ngân 20/03/2003 #N/A DH21KTO01

19 201373 Thái Thị Kim Ngân 09/04/2002 Kiên Giang DH20TCN01

20 213528 Trần Thị Hồng Ngân 03/11/2003 Cà Mau DH21NNA03

21 202038 Phạm Thị Như Ngọc 20/04/2002 Cà Mau DH20QTN01

22 189584 Tô Tú Ngọc 10/01/2000 Cà Mau DH20TCN01

23 200701 Phan Thị Ngọc Như 26/02/2002 An Giang DH20MAR01
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24 2110716 Đỗ Lê Thảo Quyên 08/05/2003 An Giang DH21XET01

25 201970 Trương Thảo Quyên 11/08/2002 Trà Vinh DH20MAR01

26 200409 Nguyễn Thanh Sắc 19/05/2002 Kiên Giang DH20TCN01

27 201465 Nguyễn Văn Sĩ 28/03/2002 Cần Thơ DH20TCN01

28 2010370 Lâm Thảo Vi Tập 09/09/2002 Hậu Giang DH20HAY01

29 213627 Phạm Thị Ngọc Thảo 12/10/2003 Kiên Giang DH21NNA03

30 202405 Ngô Minh Thi 15/06/2002 Kiên Giang DH20QTK05

31 202733 Đinh Thị Anh Thư 05/02/2002 Sóc Trăng DH20QTN01

32 200823 Nguyễn Anh Thư 10/08/2002 Vĩnh Long DH20MAR01

33 211127 Nguyễn Thị Mai Thy 14/09/2003 #REF! DH21XET01

34 200977 Nguyễn Thị Thùy Tiên 03/09/2002 Hậu Giang DH20TCN01

35 210888 Phạm Ngọc Trân 28/06/2003 Cà Mau DH21XET01

36 202892 Phan Bảo Trân 21/12/2002 Cà Mau DH20MAR01

37 201344 Trương Ngọc Quế Trân 08/02/2002 Cần Thơ DH20TCN01

38 210531 Lý Thị Yến Trang 23/04/2002 Kiên Giang DH21XET01

39 201107 Trần Minh Triều 04/11/2002 Đồng Tháp DH20OTO04

40 210179 Mai Thạch Tú Trinh 15/10/2003 Bạc Liêu DH21QTK01

41 200883 Nguyễn Tuyết Trinh 01/05/2002 Sóc Trăng DH20TCN01

42 201200 Lưu Quốc Trung 13/10/2002 An Giang DH20OTO04

43 200801 Bùi Tôn Thanh Túc 20/04/2002 Kiên Giang DH20TCN01

44 200821 Huỳnh Thị Mỹ Vy 15/06/2002 Kiên Giang DH20TCN01

45 201572 Nguyễn Thị Kim Xuyến 28/05/2002 Cần Thơ DH20QTN01
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